Tuần 11 (Từ ngày 14/11 đến 18/11/2022)                      Buổi học thứ nhất /ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn

	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng DH

	
Hai
14/11
	1
2
3
4
	32
	Chào cờ
	
	Sơ kết thi đua T10. TKPT “ Nhật kí tình bạn”.
Hưởng ứng PT xây dựng “ Trường học hạnh phúc”.
	

	
	
	51
	Toán
	
	Bài 20 – Tiết 2: Luyện tập  (Tr77, 78)
	MC,  BP

	
	
	101
	Tiếng Việt
	
	Bài 19 – Đọc: Chữ A và những người bạn (Tiết 1)
	MC,  BP

	
	
	102
	Tiếng Việt
	
	Bài 19 – Đọc: Chữ A và những người bạn (Tiết 2)
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
15/11
	1
2
3
4
	52
	Toán
	
	Bài 20 – Tiết 3: Luyện tập  (Tr 78)
	MC,  BP

	
	
	11
	Mĩ thuật
	
	CĐ 2: Bài 3. Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 1)
	

	
	
	103
	Tiếng Việt
	
	Viết: Chữ hoa I, K
	MC, BP

	
	
	104
	Tiếng Việt
	
	Nói và nghe: Niềm vui của em.
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
1611
	1
2
3
4
	105
	Tiếng Việt
	
	Bài 20 – Đọc: Nhím nâu kết bạn (Tiết 1)
	MC, BP

	
	
	106
	Tiếng Việt
	
	Bài 20 – Đọc: Nhím nâu kết bạn (Tiết 2)
	MC, BP

	
	
	11
	Âm nhạc
	
	Ôn tập bài hát: Bài số 2.
Nghe nhạc: Vui đến trường.
	

	
	
	53
	Toán
	
	Bài 20 – Tiết 4: Luyện tập  (Tr 79)
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
17/11
	1
2
3
4
	54
	Toán
	
	Bài 21 – Tiết 1: Luyện tập (Tr 80, 81)
	MC, BP

	
	
	11
	ĐSTV
	
	Xem video: Chủ đề. Biết ơn thầy cô
	Sách, truyện

	
	
	107
	Tiếng Việt
	
	Nghe – viết: Nhím nâu kết bạn
Phân biệt: g/gh, iu/ưu, iên/iêng
	MC, BP

	
	
	108
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động.
Câu nêu hoạt động.
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
18/11
	1
2
3
4
	55
	Toán
	
	Bài 21 – Tiết 2: Luyện tập (Tr 81, 82)
	Máy chiếu,

	
	
	22
	GDTC
	
	Chủ đề 2: Bài 3. Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hòa (Tiết 2)
	

	
	
	109
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi.
	MC, BP

	
	
	110
	Tiếng Việt
	
	Đọc mở rộng
	Sách , báo

	
	
	
	
	
	
	


 






Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng 
DH

	1
2
3
4
	11
	Đạo đức
	
	Bài 5: Quý trọng thời gian (Tiết 2)
	MC

	
	21
	Ngoại ngữ-S1
	
	Unit 3: Family - Lesson 6 (Tr 41 - 42)
	

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	21
	TNXH
	
	Bài 10: Ôn tập chủ đề trường học (Tiết 2)
	MC

	
	21
	GDTC
	
	Chủ đề 2: Bài 3. Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hòa (Tiết 1)
	

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	32
	HĐTN
	
	HĐGD theo CĐ: Trường học hạnh phúc
	MC

	
	22
	Ngoại ngữ -S1
	
	Unit 4: Colors - Lesson 1 (Tr 42 - 43)
	

	
	
	HĐNGCK
	
	NSTLVM: Bài 2: Tôn trọng người nghe
	MC

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	
	TCÂN
	
	Nghe nhạc  “Lý cây bông”
	

	
	
	TCMT
	
	Đi học
	

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	22
	TNXH
	
	Bài 10: Ôn tập chủ đề trường học (Tiết 3)
	MC

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	33
	SH lớp - Đ
	
	SHL: SH theo CĐ Trường học hạnh phúc
	MC

	
	
	
	
	
	SDĐDDH  ….. lượt /tuần

	
	
	
	
	
	


   								
                                                                                     Ngày 10 tháng 11 năm 2022
 						             Tổ trưởng


              Nguyễn Lê Hà


Tuần 12 (Từ ngày 21/11 đến 25/11/2022)                      Buổi học thứ nhất /ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn

	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng DH

	
Hai
21/11
	1
2
3
4
	34
	Chào cờ
	
	Tham gia HĐCM Ngày nhà giáo VN 20 – 11.Nghe giới thiệu về các loại mặt nạ Trung thu.
	

	
	
	56
	Toán
	
	Bài 22 – Tiết 1: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số (Tr 83, 84)
	MC,  BP

	
	
	111
	Tiếng Việt
	
	Bài 21 – Đọc: Thả diều (Tiết 1)
	MC,  BP

	
	
	112
	Tiếng Việt
	
	Bài 21 – Đọc: Thả diều (Tiết 2)
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
22/11
	1
2
3
4
	57
	Toán
	
	Bài 22 – Tiết 2: Luyện tập  (Tr 84, 85)
	MC,  BP

	
	
	12
	Mĩ thuật
	
	CĐ 2: Bài 3. Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 2)
	

	
	
	113
	Tiếng Việt
	
	Viết: Chữ hoa L
	MC, BP

	
	
	114
	Tiếng Việt
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Chúng mình là bạn.
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
23/11
	1
2
3
4
	115
	Tiếng Việt
	
	Bài 22 – Đọc: Tớ là lê – gô (Tiết 1)
	MC, BP

	
	
	116
	Tiếng Việt
	
	Bài 22 – Đọc: Tớ là lê – gô (Tiết 2)
	MC, BP

	
	
	12
	Âm nhạc
	
	Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2.
Ôn tập bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan.
	

	
	
	58
	Toán
	
	Bài 22 – Tiết 3: Luyện tập  (Tr 86)
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
24/11
	1
2
3
4
	59
	Toán
	
	Bài 22 – Tiết 4: Luyện tập  (Tr 87, 88)
	MC, BP

	
	
	12
	ĐSTV
	
	Đọc sách tự do
	Sách, truyện

	
	
	117
	Tiếng Việt
	
	Nghe – viết: Đồ chơi yêu thích.
Phân biệt: ng/ngh, ch/tr, uôn/uông
	MC, BP

	
	
	118
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm.
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
25/11
	1
2
3
4
	60
	Toán
	
	Bài 23 – Tiết 1: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số (Tr 89 – 90)
	Máy chiếu,

	
	
	24
	GDTC
	
	Chủ đề 3: Bài 1. Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng (Tiết 1)
	

	
	
	119
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ chơi.
	MC, BP

	
	
	120
	Tiếng Việt
	
	Đọc mở rộng.
	Sách , báo

	
	
	
	
	
	
	


 






Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng 
DH

	1
2
3
4
	12
	Đạo đức
	
	Bài 6: Nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 1)
	MC

	
	23
	Ngoại ngữ-S1
	
	Unit 4: Colors - Lesson 2 (Tr 44 - 45)
	

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	23
	TNXH
	
	Bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa (Tiết 1)
	MC

	
	23
	GDTC
	
	Kiểm tra, đánh giá chủ đề “Bài tập thể dục.
	

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	35
	HĐTN
	
	HĐGD theo CĐ: Biết ơn thầy cô.
	MC

	
	24
	Ngoại ngữ -S1
	
	Unit 4: Colors - Lesson 3 (Tr 46 – 47)
	

	
	
	HĐNGCK
	
	NSTLVM: Bài 3: Bữa ăn cùng khách
	MC

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	
	TCÂN
	
	Học bài hát “Hành khúc tới trường”
	

	
	
	TCMT
	
	Sân trường giờ ra chơi
	

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	24
	TNXH
	
	Bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa (Tiết 2)
	MC

	
	
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	36
	SH lớp - Đ
	
	SHL: SH theo CĐ Biết ơn thầy cô.
	MC

	
	
	
	
	
	SDĐDDH  ….. lượt /tuần

	
	
	
	
	
	


   								
                                                                                     Ngày 10 tháng 11 năm 2022
 						             Tổ trưởng


              Nguyễn Lê Hà

